
Biểu số: 02

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán được giao

I Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí   27,300   

1 Thu hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ   27,300   

1.1 Thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh   27,000   

1.2 Thu dịch vụ KCB theo yêu cầu và dịch vụ khác   300   

II Nộp NSNN   15   

II Phân bổ nguồn thu sự nghiệp được để lại đơn vị   27,285   

1 Chi phí thực hiện hoạt động thu   23,005   

Chi hoạt động chuyên môn quản lý   14,000   

Chi lương, các khoản có tính chất lương và các khoản đóng góp theo lương)   6,501   

Chi phí trực tiếp phúc vụ hoạt động có thu (Được trừ không tính CCTL)   200   

Trích nguồn CCTL   2,304   

2 Phân phối chênh lệch thu - chi   4,280   

II Dự toán chi ngân sách nhà nước   13,085   

1 Chi quản lý hành chính

2 Nghiên cứu khoa học

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

4.1 Kinh phí chi lương và các khản đóng góp theo lương (Mã nguồn 13)   3,751   

Lương, các khoản có tính chất lương và các khoản đóng góp theo lương   3,751   

Kinh phí khoán cho biên chế giao chưa có mặt   -     

Hỗ trợ kinh phí quản lý hành chính ( Chưa có trong cơ cấu thu)

4.2 Chi thực hiện chính sách của nhà nước (Mã nguồn 12)   1,175   

 - Kinh phí thực hiện chính sách đãi ngộ viên chức ngành y tế  theo quyết định 11/2020/NQ_CP ngày
04/12/2020   663   

 - Kinh phí thực hiện chính sách luân phiên cán bộ y tế theo quyết định 87/2016 của HĐND tỉnh   12   

 - Hỗ trợ dinh dưỡng cho người nghèo theo Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND   500   

4.3 Chi mua sắm tài sản (Mã nguồn 12)

4.4 Các nội dung chi đặc thù, mgoài định mức (Mã nguồn 12)   7,728   

a Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề   252   

 - Kinh phí đào tạo các lớp theo thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 19/8/2013, thông tư 26/2022/TT-BYT của
bộ y tế   53   

 + Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật Tập vận động cho người liệt cho 40 học viên của bệnh viện (5 ngày)   24   

 + Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật Châm cứu ngâng cao điều trị đau dây thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm
cột sống thắt lưng cho 40 học viên của bệnh viện (5 ngày)   24   

 + Tập huấn chuyên đề: Cập nhật chẩn đoán và điều trị Đau thần kinh tọa theo y học cổ truyền (dự kiến lớp
30 học viên các đơn vị tuyến huyện, xã)   5   

 - Kinh phí đào tạo ngắn hạn 1-9 tháng (Hỗ trợ học phí)   199   

b Sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình   1,776   

 - Hỗ trợ kinh phí quản lý hành chính ( Chưa có trong cơ cấu thu) 93 X 20% 22 triệu   409   

 - Hỗ trợ vệ sinh công nghiệp, sử lý chất thải y tế, chăm sóc cây xanh (Khu vực ngoài phạm vi phòng bệnh,
phòng khám)   536   

 - Phí quan trắc môi trường   60   

 - Chi phí chi trả giám định an toàn bức xạ, phóng xạ (Kiểm định, kiểm xạ, phòng máy)   10   

 - Hỗ trợ tiền điện (Khu vực ngoài phạm vi phòng bệnh, phòng khám)   320   

 - Hỗ trợ tiền nước (Khu vực ngoài phạm vy phòng bệnh, phòng khám)   40   

 - Hỗ trợ thuê bảo vệ bệnh viện: 12 chốt   288   

 - Bảo hiểm trách nhiệm nghề theo Thông tư 210/TT-BTC   51   

 - Bảo hiểm phòng chống cháy nổ theo Nghị định 23/2018/ND - CP   57   

 - Kinh phí di trì phần mềm tài sản, nâng cấp phần mềm kế toán, tài sản   5   

c Sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình   5,700   

  - Máy soi cổ tử cung có Monitor; 01 chiếc   235   

 - Máy đo khúc xạ mắt: 01 chiếc   200   

 - Máy phân tích da: 01 chiếc: 01 chiếc   45   
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Chương: 423



 - Máy chăm sóc da các loại: 01 chiếc   120   

 - Máy đo lưu huyết não: 01 chiếc   618   

 - Máy đo độ loãng xương bằng tia X quang: 01 chiếc   1,640   

 - Máy điều trị bằng sóng xung kích (cho cả chứng liệt dương): 01 chiếc   1,698   

 - Máy điều trị bằng giao thoa: 02 chiếc   264   

  157   

  245   

 - Tủ sấy parafin: 01 chiếc   98   

 - Máy nội soi Tai, Mũi , Họng: 01 chiếc   175   

 - Kính sinh hiển vi khám mắt: 01 chiếc   160   

 - Máy hút dịch 2 bình: 01 chiếc   45   

4.5 Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án (Mã nguồn 12)   431   

Đề án thí điểm phát triển đô thị thông minh tỉnh Lào Cai 2018-2025, KP thuê phần mềm hồ sơ sức khỏe cá
nhân, phần mềm bệnh án điện tử, phần mềm RIS - BACS, phần mềm quản lý bệnh viện   431   

 - Máy chụp X-quang răng và phụ kiện Rextar-X + Bộ cảm biến của máy hiển thị hình ảnh dùng trong nha khoa: 01
bộ
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